
STT Mã HV Họ tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 15025008 Ngô Ngọc Hòa 02/07/1989 Nam K22KTPM Đang xử lí học vụ

2 15025024 Vũ Tiến Thành 02/10/1991 Nam K22KTPM Đang xử lí học vụ

3 15025142 Đỗ Văn Tú 10/10/1993 Nam K22KHMT (chuẩn QT) Đang xử lí học vụ

4 15025102 Trần Mạnh 11/05/1977 Nam K22KTPM Đang xử lí học vụ

5 15025115 Nguyễn Minh Hương 07/02/1983 Nữ K22QLHTTT Đang xử lí học vụ

6 15025029 Đỗ Huy Yên 16/01/1985 Nam K22KTPM Đang xử lí học vụ

7 15025025 Hà Thị Thúy 08/07/1989 Nữ K22KTPM Đang xử lí học vụ

8 15025138 Nguyễn Hoàng Hiệp 09/02/1988 Nam K22KHMT (chuẩn) Đang xử lí học vụ

9 15025099 Phạm Trung Kiên 31/05/1982 Nam K22KTPM
Tạm ngừng đến 

tháng 12/2018

10 15025077 Trần Hoài Nam 19/09/1989 Nam K22KTĐT
Tạm ngừng đến 

tháng 11/2018

11 15025083 Hoàng Văn Thùy 26/04/1987 Nam K22KTVT
Tạm ngừng đến 

tháng 12/2018

12 15025047 Bế Huy Dưỡng 02/03/1989 Nam K22HTTT
Tạm ngừng đến 

tháng 12/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN K22 ĐANG TẠM NGỪNG HỌC TẬP


